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DIEM TIN

Philippines c6 thé phai
nhap khau ky luc 6,9 triéu
tdn gao trong nam 2026
néu san lwgng trong nudc
giam tGi 50%;

Trong nién vu 2025/26,
xuat khau gao cla An Do
giam 7,5% xudng 11,53 ty
USD, riéng thang 03/2026
giam 15,36% con 997,53
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tur 20/04/2025 - 24/04/2026, gia gao 5% tam cla Thai Lan va Viét Nam giam,

trong khi An Do khong ddi so véi tuan trudc.

e Gid gao 5% tam cla Thai Lan dat 393 USD/tan, giam 20 USD/tan so vdi tuan trudc, do
nhu cau qudc té tuong doi thap, chi c6 mot s6 don dat hang nho tir Trung Quéc va

Philippines;

e Gi4 gao dd 5% tam cla An Do dat 347 USD/tan, khong déi so véi tuan trudc, nguyén

nhan dén tur viéc déng Rupee (INR) yéu;

e Gid gao 5% tam cda Viét Nam dat 378 USD/tan, giam nhe 1 USD/tan so vdi tuan trudc,
nguyén nhan dén tir ngudn cung trong nudc & muc thap. [1]

Philippines

Philippines c6 thé phdi nhap khau gao &
murc ky luc 6,9 triéu tan trong nam 2026
néu san xuat trong nudc suy giam manh.
Theo phan tich cla Lién doan Néng dan
Tu do Philippines (FFF), san xuat lda noi
dia dang chiu sirc ép I6n tir khiing hoang
dau mo toan cau, gia phan bdn leo thang
va tac dong kéo dai clia hién tuogng El
Nino. FFF cho rang san lugng gao cla
Philippines trong nlra dau nam 2026 c6
thé giam 6%, trong khi téng du trit hién cé
cdng véi san lugng thu hoach trong nudéc
van khéng dd dap irng nhu cau tiéu dung
qudc gia. Do dé, Philippines cé thé déi mat
nguy co thiéu hut lvong thuc néu khéng
tang manh nhap khau.

Theo FFF, dé duy tri mdc du trit an toan
tuong duong 60 ngay tiéu dung, tdc
khodng 2,39 triéu tan, Philippines sé phai
phu thudc dang ké vao ngudn cung tir thé
gigi. Trong trudng hgp san lugng Ida gao
nra cudi nam 2026 giam 10%, nhu cau
nhap khdu s& vao khodng 4,6 triéu tan,
gan tuong duong muc ky luc 4,8 triéu tan
cla nam 2024. Néu muc gidam lén 20%,
lugng nhép khau can thiét sé tang 1én 5,2
triéu tan; giam 30% thi can 5,8 triéu tan;
con néu suy giam tdi 50%, khoéi lugng
nhadp khadu c6 thé Ién t&i 6,9 triéu tan.
Trong khi d6, nhu cau tiéu dung gao cla
Philippines van én dinh & murc 14,5 triéu
tan, khién moi thiéu hut gan nhu phai
dugc bu truc ti€p bang nhap khau. [2]

& ISPAE AGRE

An Do

Kim ngach xuat khau gao ctia An Bd trong
nién vy 2025/26 ghi nhan mdrc giam 7,5%
xuéng con 11,53 ty USD so véi cung ky.
Nguyén nhan chd yéu do khiing hodng tai
Tay A 1am gidn doan chudi cung ng va thu
hep xuét khau sang céc thj truong chi luc
trong khu vuc. Theo sé liéu cia B6 Thuong
mai An D0, riéng trong thang 03/2026, kim
ngach xuat khdu gao clia An Po chi dat
997,53 triéu USD, giam 15,36% so vdi cung
ky. Cac 16 hang sang Iran, UAE, Saudi
Arabia va Oman chiu anh huéng ro rét béi
xung dot quan su gilra Hoa Ky, Israel va
Iran, khién tién d6 giao hang, lich tau va
chu ky thanh toan gap nhiéu surc ép. Trong
dé, Iran la thi truong xudt khdu gao
basmati I&n nhat clia An Do, nén bat on tai
khu vuyc nay da tac dong truc ti€p dén
nhom hang c6 gia tri cao va bién Igi nhuan
tot. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Indonesia

Indonesia vira nang du trir gao quéc gia
lén murc ky luc hon 5 triéu tan, qua dé
cing c6 dang k& nang luc diéu tiét thi
truong va an ninh luong thuc. Theo Chinh
phd Indonesia, dén ngay 23/04/2026,
lugng gao do Co quan Hau can quoc gia
Bulog quan ly d& dat 5.000.198 tan, murc
cao nhat trong lich st nudc nay. Lugng dy
trlr nay khong chi déng vai tro la nguén
dy trlr chién lugc ma con phuc vy cac
chuong trinh ho trg luong thuc cho ngudi
dan. Nha churc trach cho biét chat lugng
gao duy trir van dugc bdo dam tot, ké ca
V@i cac 16 luu kho tir 6 thang dén 1 nam.
Két qua nay c6 dugc nho san lugng gao
qudc gia nam 2025 tang 13,29% so vdéi
nam trudc, 1én 34,69 triéu tan.

Trén co s& do, Indonesia dang xem xét
kha nang xuat khau gao sang mot s6 thi
trudng 1an can nhu Malaysia, Philippines
va Papua New Guinea, sau khi da thuc
hién 16 hang gao cao cap dau tién sang
Saudi Arabia vé&i khoi lugng 2.280 tan, tri
gia 38 ty IDR (2,2 triéu USD). Bén canh
muc tiéu thuong mai, Indonesia cling du
kién dung phan thang du dé ho trg nhan
dao, trong d6 c6 ké hoach vién trg 10.000
tan gao cho Palestine. Biéu nay cho thay
Indonesia dang chuyén dan tur vu tién tu
cht luvong thuc sang vi thé chd déng hon
trong diéu tiét, dua trén nén tang du trit
|&n va san xuat tang trudng tich cuc. [4]

& ISPAE AGRe S

Philippines

Theo Téng cuc Hai quan Trung Quéc, kim
ngach xuat khau gao clia Pakistan sang thi
truong nay dat trén 45,19 triéu USD trong
Quy 1/2026, tang 511% so vGi muc 7,39
triéu USD cung ky 2025. Bong luc chinh
dén tUr nhu cau tang tai Trung Quéc va
kha nang tiép can thj truong dugc cai
thién déi v&i doanh nghiép Pakistan.
Trong d6, nhém gao xay xat mét phan
hodc hoan toan dat 33,60 triéu USD, tang
manh so vdi khoang 6 triéu USD cung ky
nam trudc. Khoi lugng xudt khdu nhém
nay dat 92.000 tan, vdi gid binh quan
khodng 0,36 USD/kg. Bac Kinh la diém dén
I6n nhat, nhap 79.560 tan, tri gid 28,7
triéu USD.

Bén canh d6, xuat khdu gao tdm cla
Pakistan sang Trung Quéc cling tang rat
manh trong Quy 1/2026 khi dat 24.920
tan, dat kim ngach 7,89 triéu USD. Con s6
nay vugt xa so véi murc 216 tan (78.000
USD) cla cung ky nam trudc. Vé co cau
nhap khau gao tdm cda Pakistan, Quang
bong ding dau vdéi 20.100 tan (6,36 triéu
USD); tiép theo la Son Béng véi 3.780 tan
va Ha Nam vd&i 1.040 tdn. Theo doanh
nghiép Pakistan, da tang nay phan anh sy
cai thién cla chét lugng gao, cong tac ho
trg clia cac hoat dong xuc tién thuong mai
tai cac thanh phé Ién cda Trung Qudc
cling nhu trén cac nén tang mang xa hoi.
[5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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THI TRUONG TRONG NU'OC

PIEM TIN

e Tinh dén ngay 15/04/2026,
Viét Nam xudt khau 2,8

Dién bién gia lua trung binh tai DBSCL
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Ngudn: AGREINFOS téng hap

e Vu P6ng - Xuan 2025/26 tai

Ca Mau cho nang suat binh

uan kha tich cuc, gan 6,5 . X . o -
cin/ha, nhung g4 1da cni ¢ Di€N bién gid gao trong nu'éc

mirc 5.500-6.100 VND/kg; Trong tuan tir ngay 20/04/2026 - 24/04/2026, gia lua

khé Jasmine, IR50404 va OM6976 déu tang so Vvdi

tuan trudc.

e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat mdrc 7.150 VNb/kg, tang 250 VNB/kg
so vdi tuan trudc.

e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat 6.520 VNb/kg, tang 40 VNbB/kg so Vi
tuan trudc.

e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
PBSCL dat 6.800 VNb/kg, tang 67 VND/kg so vdi
tuan trudc. [1]

e Vu lla Pong - Xuan 2025/26
tai xa Viét An, thanh phé ba
Nang dat nang suit trén 65-
70 ta/ha, da thu hoach hon
80% dién tich.

R I s p AE < Hé thong thong tin thj truong cho
AGRE \L/INFUO mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Xuat khau gao Viét Nam

Theo s6 liéu cda Cuc Hai quan, tir 01/01
dén hét 15/04/2026, Viét Nam da xuat
khau 2,8 triéu tan gao, tri gia 1,3 ty USD,
giam 1,3% vé lugng va giam 10,5% vé tri
gid so vdi cung ky nam 2025. Riéng ntra
dau 04/2026, khéi lugng xudt khau dat
530.991 tan, tuong ung 246,4 triéu USD,
giam 2,1% vé lugng va 8,7% vé tri gia.
Nguyén nhan chd yéu la gida xudt khau
binh quan chi con 469 USD/tan, giam 9,3%
so véi cung ky nam trudc. Dién bién nay
cho thady xudt khau gao cta Viét Nam van
gilr dugc san lugng & mulc cao, nhung
hiéu qua gia tri dang chiu ap luc ré hon tur
xu hudéng gia quoc té giam.

Vé thj trudng, Philippines ti€p tuc la khach
hang I&n nhat cda gao Viét Nam trong Quy
172026, v&i khoi lugng gan 1,2 triéu tan, tri
gia 521,2 triéu USD, tang 21,3% vé lugng
va 6,7% vé tri gia so véi cung ky nam
trudc, chiém 52,4% tong khéi lugng xuét
khau. Trung Quéc vuon 1én vj tri th hai
véi 334.501 tan, tri gid 167 triéu USD, tang
lan lugt 44,1% vé lugng va 44,4% vé tri gia,
nang thi phan tur 10,1% lén 14,7%. Ngoai
ra, xudt khau sang Malaysia tang 36,2%, A
Rap Xé ut tang 67,8%, Australia tang 25%
va Hoa Ky tdang 6,3%. Nguagc lai, mot sb thi
trudng giam manh nhu Singapore giam
7,9%, Hong Kong (Trung Quoc) giam
13,3%, Ghana gidam 17,9%, B& Bién Nga
gidam 51,1%, Mozambique giam 39,5% va
Senegal giam t&i 98,7%. [2]

@ ISPAE scke s

An Giang

Trong Quy 1/2026, kim ngach xuat khau
gao cla tinh An Giang chi dat khoang 60
triéu USD, gidm 18,7% so vd&i cung ky va
thap hon gan 20% so véi kich ban tang
trudng dé ra. Nguyén nhan chud yéu dén tur
canh tranh gia ngay cang gay gat tir An Do
va Thai Lan, nhu cau thj trudng cham lai,
cung vdi tac dong tu xung doét tai Trung
bong lam cham tién do giao hang cula
doanh nghiép. Bén canh dé, thuc té cho
thdy phan 1én hoat déng xudt khau gao
clia An Giang va ca nudc van chu yéu theo
phuong thic FOB, phu thudc nhiéu vao
doi tac trung gian, nén gia tri gia tang,
thuong hiéu va hé théng phan phdi van
nam ngoai tam kiém soat cda doanh
nghiép trong nudc.

PE thdo g& cac diém nghén nay, nhiéu y
kién cho rang An Giang can chuyén manh
tr tu duy ban san lugng sang ban chat
lugng, tiéu chuan va thuong hiéu. Theo
do, viéc xay dung thuong hiéu gao phai
bat dau t&r vung nguyén liéu, quy trinh
canh tac chuan hoa theo cac tiéu chuan
nhu SRP, phat thdi thdp va truy xuat
nguoén géc minh bach. Béng thdi, tinh can
gidm chi phi logistics, tdng nang luc phan
phéi & thi trudng nudc ngoai, xdy dung
trung tam giao dich lGa gao d& minh bach
hda gid ca va két néi truc ti€p vai doi tac
nhap khau. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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Ca Mau

Vu Bdng - Xuan 2025/26 tai Ca Mau dang
cho thady nang suat kha tich cuc, nhung
hiéu qua kinh té lai gidm manh do gia Ita
di xuéng dung thai diém thu hoach. Tai xa
Phudc Long, dia phuong da xudng giong
hon 5.100 ha, dén nay da thu hoach trén
4.000 ha. Tuy nhién, nhiéu dién tich lda
chin da qua ngay thu hoach nhung thuong
l&i van mua cam chirng, 1am tang rdi ro
giam ndng suat va chat lugng trong diéu
kién nang néng kéo dai. Theo dd, gia lua
hién pho bién khoang 6.000 VND/kg, trong
khi ndng suat thuc té nhiéu ruéng dat trén
8 tan/ha, nhung sau khi trur chi phi thi Igi
nhuan chi con rat thap, tham chi cé ho gan
nhu chi hoa vén.

Ap luc Ién nhat hién nay dén tir viéc chi
phi san xuat va thu hoach cung tang
manh, trong khi dau ra lai thi€u 6n dinh.
Gia thué may gat dap lién hgp da tang lén
4.500.000-5.000.000 VNB/ha, cao hon
khoang 1.500.000 VNDB/ha so v&i vu trudc;
gia vat tu nong nghiép clng tang trong
subt vu san xuat. Toan tinh Ca Mau da
xuong gidbng hon 93.000 ha lta Bong -
Xuan, thu hoach trén 50.000 ha, nang suat
binh quan gan 6,5 tan/ha; gia lda tuoi hién
dao dong 5.500-6.100 VND/kg tuy giéng.
Trudc tinh hinh nay, cac dia phuong dang
tang cuong két ndi doanh nghiép, hop tac
xa dé ho trg tiéu thu nham 6n dinh dau ra
lau dai cho néng dan. [4]

@ ISPAE scic s

ba Nang

Nong dan xa Viét An, thanh phé Ba Nang
dang thu hoach lda vu BOng - Xuan
2025/26 vdi két qua tich cuc. Nho thoi tiét
thuan Igi, ngudn nudc tudi duge bao dam
va ap dung cac bién phap ky thuat vao san
xuat, dién tich lUa trén dia ban sinh trudng
tot, it sdu bénh va cho nang suat cao. Cac
giong chd luc nhu TBR225, Bac Thinh,
TBR97, Son Lam, VN20, 13/2 va Thién Uu
dugc danh gid phu hop véi diéu kién thé
nhudng dia phuong, gilp ndang suat binh
quan toan xa dat trén 65-70 ta/ha, cao
han so vé&i cung ky nam trudec.

DPé dat dugc két qua do, ngay tir dau vu,
co quan chuy&n mén da huéng dan néng
dan gieo sa dung lich thoi vy, cham soc
theo quy trinh ky thuat va thudng xuyén
theo ddi sdu bénh dé x& ly kip thoi. Clng
v@i dé, hé théng thly lgi néi dong dugc
duy tri tot da gép phan quan trong gilp
cay lia phat trién dong déu va han ché rai
ro trong sudt vu mua. Dén nay, dién tich
[Ua trén dia ban xa Viét An da thu hoach
dugc trén 80%, phan con lai khoang 20%
dang dugc dia phuong khuyén cdo thu
hoach theo phuong cham “xanh nha hon
gia déng” nham tranh thiét hai do gié Ioc,
giong sét, mua da va cac hinh thai thai tiét
bat Igi cé thé xuat hién vao cudi vu. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Nguon tham khao quoc té

[11:https://www.brecorder.com/news/40417945/
asia-rice-weaker-indian-rupee-helps-india-rates-
keep-steady-thai-rates-drop-on-muted-demand

[2]:https://manilastandard.net/business/agricult
ure-mining/314730874/philippines-may-import-
record-6-9-million-tons-of-rice-in-2026-fff-
warns.html#google_vignette

[3]:https://www.thestatesman.com/business/ind
ias-rice-exports-decline-by-7-5-to-11-53-billion-
due-to-west-asia-crisis-1503585282.html

[4]:https://jakartaglobe.id/business/indonesias-
rice-stockpile-reaches-record-5-million-tons-
highest-in-history#google_vignette

[5]:https://www.inp.net.pk/news-detail/pak-
china/pakistan-rice-exports-to-china-surge-511-
in-q1-
2026#:~:text=Pakistan%20rice%20exports%20to
%20China,surge%200f%20511%20percent%20in

@ ISPAE AGREY

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL

[2]:https://danviet.vn/viet-nam-da-xuat-khau-28-
trieu-tan-gao-philippines-trung-quoc-mua-nhieu-
nhat-duy-tri-kim-ngach-5-ty-usd-moi-nam-
d1422223.html

[31:https://baotintuc.vn/kinh-te/an-giang-go-diem-
nghen-de-xuat-khau-gao-dat-moc-1-trieu-tan-
20260424114059172.htm

[4]:https://laodong.vn/kinh-doanh/nong-dan-ca-
mau-trung-mua-nhung-khong-vui-vi-gia-lua-giam-

sat-ngay-thu-hoach-1691116.ldo

[5]:https://danang.gov.vn/vi/web/dng/w/nong-
dan-xa-viet-an-duoc-mua-vu-lua-dong-xuan

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho 7000 +400
Laa Jasmine
(kho)
Pong Thap (Tién Giang cii) 7300 +100
Can Tho 6600 -200
Laa IR50404 " A -
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 6500 +100
bong Thap (Tién Giang cii) 6700 +200
Can Tho (Hau Giang cii) 7200 +100
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 6400 -100
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6800 +200
R . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 20/04/2025 - 24/04/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam giảm, trong khi Ấn Độ không đổi so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 393 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so với tuần trước, do nhu cầu quốc tế tương đối thấp, chỉ có một số đơn đặt hàng nhỏ từ Trung Quốc và Philippines;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 347 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên nhân đến từ việc đồng Rupee (INR) yếu;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 378 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn so với tuần trước, nguyên nhân đến từ nguồn cung trong nước ở mức thấp. [1]

	Philippines
	Philippines có thể phải nhập khẩu gạo ở mức kỷ lục 6,9 triệu tấn trong năm 2026 nếu sản xuất trong nước suy giảm mạnh.  Theo phân tích của Liên đoàn Nông dân Tự do Philippines (FFF), sản xuất lúa nội địa đang chịu sức ép lớn từ khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu, giá phân bón leo thang và tác động kéo dài của hiện tượng El Nino. FFF cho rằng sản lượng gạo của Philippines trong nửa đầu năm 2026 có thể giảm 6%, trong khi tổng dự trữ hiện có cộng với sản lượng thu hoạch trong nước vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng quốc gia. Do đó, Philippines có thể đối mặt nguy cơ thiếu hụt lương thực nếu không tăng mạnh nhập khẩu.
	Theo FFF, để duy trì mức dự trữ an toàn tương đương 60 ngày tiêu dùng, tức khoảng 2,39 triệu tấn, Philippines sẽ phải phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung từ thế giới. Trong trường hợp sản lượng lúa gạo nửa cuối năm 2026 giảm 10%, nhu cầu nhập khẩu sẽ vào khoảng 4,6 triệu tấn, gần tương đương mức kỷ lục 4,8 triệu tấn của năm 2024. Nếu mức giảm lên 20%, lượng nhập khẩu cần thiết sẽ tăng lên 5,2 triệu tấn; giảm 30% thì cần 5,8 triệu tấn; còn nếu suy giảm tới 50%, khối lượng nhập khẩu có thể lên tới 6,9 triệu tấn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng gạo của Philippines vẫn ổn định ở mức 14,5 triệu tấn, khiến mọi thiếu hụt gần như phải được bù trực tiếp bằng nhập khẩu. [2]

	Ấn Độ
	Kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2025/26 ghi nhận mức giảm 7,5% xuống còn 11,53 tỷ USD so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do khủng hoảng tại Tây Á làm gián đoạn chuỗi cung ứng và thu hẹp xuất khẩu sang các thị trường chủ lực trong khu vực. Theo số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, riêng trong tháng 03/2026, kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ chỉ đạt 997,53 triệu USD, giảm 15,36% so với cùng kỳ. Các lô hàng sang Iran, UAE, Saudi Arabia và Oman chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran, khiến tiến độ giao hàng, lịch tàu và chu kỳ thanh toán gặp nhiều sức ép. Trong đó, Iran là thị trường xuất khẩu gạo basmati lớn nhất của Ấn Độ, nên bất ổn tại khu vực này đã tác động trực tiếp đến nhóm hàng có giá trị cao và biên lợi nhuận tốt. [3]
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	Indonesia
	Indonesia vừa nâng dự trữ gạo quốc gia lên mức kỷ lục hơn 5 triệu tấn, qua đó củng cố đáng kể năng lực điều tiết thị trường và an ninh lương thực. Theo Chính phủ Indonesia, đến ngày 23/04/2026, lượng gạo do Cơ quan Hậu cần quốc gia Bulog quản lý đã đạt 5.000.198 tấn, mức cao nhất trong lịch sử nước này. Lượng dự trữ này không chỉ đóng vai trò là nguồn dự trữ chiến lược mà còn phục vụ các chương trình hỗ trợ lương thực cho người dân. Nhà chức trách cho biết chất lượng gạo dự trữ vẫn được bảo đảm tốt, kể cả với các lô lưu kho từ 6 tháng đến 1 năm. Kết quả này có được nhờ sản lượng gạo quốc gia năm 2025 tăng 13,29% so với năm trước, lên 34,69 triệu tấn.
	Trên cơ sở đó, Indonesia đang xem xét khả năng xuất khẩu gạo sang một số thị trường lân cận như Malaysia, Philippines và Papua New Guinea, sau khi đã thực hiện lô hàng gạo cao cấp đầu tiên sang Saudi Arabia với khối lượng 2.280 tấn, trị giá 38 tỷ IDR (2,2 triệu USD). Bên cạnh mục tiêu thương mại, Indonesia cũng dự kiến dùng phần thặng dư để hỗ trợ nhân đạo, trong đó có kế hoạch viện trợ 10.000 tấn gạo cho Palestine. Điều này cho thấy Indonesia đang chuyển dần từ ưu tiên tự chủ lương thực sang vị thế chủ động hơn trong điều tiết, dựa trên nền tảng dự trữ lớn và sản xuất tăng trưởng tích cực. [4]

	Philippines
	Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu gạo của Pakistan sang thị trường này đạt trên 45,19 triệu USD trong Quý I/2026, tăng 511% so với mức 7,39 triệu USD cùng kỳ 2025. Động lực chính đến từ nhu cầu tăng tại Trung Quốc và khả năng tiếp cận thị trường được cải thiện đối với doanh nghiệp Pakistan. Trong đó, nhóm gạo xay xát một phần hoặc hoàn toàn đạt 33,60 triệu USD, tăng mạnh so với khoảng 6 triệu USD cùng kỳ năm trước. Khối lượng xuất khẩu nhóm này đạt 92.000 tấn, với giá bình quân khoảng 0,36 USD/kg. Bắc Kinh là điểm đến lớn nhất, nhập 79.560 tấn, trị giá 28,7 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu gạo tấm của Pakistan sang Trung Quốc cũng tăng rất mạnh trong Quý I/2026 khi đạt 24.920 tấn, đạt kim ngạch 7,89 triệu USD. Con số này vượt xa so với mức 216 tấn (78.000 USD) của cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu nhập khẩu gạo tấm của Pakistan, Quảng Đông đứng đầu với 20.100 tấn (6,36 triệu USD); tiếp theo là Sơn Đông với 3.780 tấn và Hà Nam với 1.040 tấn. Theo doanh nghiệp Pakistan, đà tăng này phản ánh sự cải thiện của chất lượng gạo, công tác hỗ trợ của các hoạt động xúc tiến thương mại tại các thành phố lớn của Trung Quốc cũng như trên các nền tảng mạng xã hội. [5]
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	ĐIỂM TIN
	Tính đến ngày 15/04/2026, Việt Nam xuất khẩu 2,8 triệu tấn gạo, thu về 1,3 tỷ USD, Philippines và Trung Quốc là hai thị trường mua nhiều nhất;
	Trong Quý I/2026, xuất khẩu gạo của tỉnh An Giang chỉ đạt khoảng 60 triệu USD, giảm 18,7% so với cùng kỳ, cũng như giảm 20% so với kế hoạch;
	Vụ Đông - Xuân 2025/26 tại Cà Mau cho năng suất bình quân khá tích cực, gần 6,5 tấn/ha, nhưng giá lúa chỉ ở mức 5.500-6.100 VNĐ/kg;
	Vụ lúa Đông - Xuân 2025/26 tại xã Việt An, thành phố Đà Nẵng đạt năng suất trên 65-70 tạ/ha, đã thu hoạch hơn 80% diện tích.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 20/04/2026 - 24/04/2026, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và OM6976 đều tăng so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.150 VNĐ/kg, tăng 250 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.520 VNĐ/kg, tăng 40 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.800 VNĐ/kg, tăng 67 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Xuất khẩu gạo Việt Nam
	Theo số liệu của Cục Hải quan, từ 01/01 đến hết 15/04/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 2,8 triệu tấn gạo, trị giá 1,3 tỷ USD, giảm 1,3% về lượng và giảm 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Riêng nửa đầu 04/2026, khối lượng xuất khẩu đạt 530.991 tấn, tương ứng 246,4 triệu USD, giảm 2,1% về lượng và 8,7% về trị giá. Nguyên nhân chủ yếu là giá xuất khẩu bình quân chỉ còn 469 USD/tấn, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn giữ được sản lượng ở mức cao, nhưng hiệu quả giá trị đang chịu áp lực rõ hơn từ xu hướng giá quốc tế giảm.
	Về thị trường, Philippines tiếp tục là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam trong Quý I/2026, với khối lượng gần 1,2 triệu tấn, trị giá 521,2 triệu USD, tăng 21,3% về lượng và 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 52,4% tổng khối lượng xuất khẩu. Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai với 334.501 tấn, trị giá 167 triệu USD, tăng lần lượt 44,1% về lượng và 44,4% về trị giá, nâng thị phần từ 10,1% lên 14,7%. Ngoài ra, xuất khẩu sang Malaysia tăng 36,2%, Ả Rập Xê út tăng 67,8%, Australia tăng 25% và Hoa Kỳ tăng 6,3%. Ngược lại, một số thị trường giảm mạnh như Singapore giảm 7,9%, Hong Kong (Trung Quốc) giảm 13,3%, Ghana giảm 17,9%, Bờ Biển Ngà giảm 51,1%, Mozambique giảm 39,5% và Senegal giảm tới 98,7%. [2]

	An Giang
	Trong Quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu gạo của tỉnh An Giang chỉ đạt khoảng 60 triệu USD, giảm 18,7% so với cùng kỳ và thấp hơn gần 20% so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cạnh tranh giá ngày càng gay gắt từ Ấn Độ và Thái Lan, nhu cầu thị trường chậm lại, cùng với tác động từ xung đột tại Trung Đông làm chậm tiến độ giao hàng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy phần lớn hoạt động xuất khẩu gạo của An Giang và cả nước vẫn chủ yếu theo phương thức FOB, phụ thuộc nhiều vào đối tác trung gian, nên giá trị gia tăng, thương hiệu và hệ thống phân phối vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp trong nước.
	Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, nhiều ý kiến cho rằng An Giang cần chuyển mạnh từ tư duy bán sản lượng sang bán chất lượng, tiêu chuẩn và thương hiệu. Theo đó, việc xây dựng thương hiệu gạo phải bắt đầu từ vùng nguyên liệu, quy trình canh tác chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn như SRP, phát thải thấp và truy xuất nguồn gốc minh bạch. Đồng thời, tỉnh cần giảm chi phí logistics, tăng năng lực phân phối ở thị trường nước ngoài, xây dựng trung tâm giao dịch lúa gạo để minh bạch hóa giá cả và kết nối trực tiếp với đối tác nhập khẩu. [3]
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	Cà Mau
	Vụ Đông - Xuân 2025/26 tại Cà Mau đang cho thấy năng suất khá tích cực, nhưng hiệu quả kinh tế lại giảm mạnh do giá lúa đi xuống đúng thời điểm thu hoạch. Tại xã Phước Long, địa phương đã xuống giống hơn 5.100 ha, đến nay đã thu hoạch trên 4.000 ha. Tuy nhiên, nhiều diện tích lúa chín đã quá ngày thu hoạch nhưng thương lái vẫn mua cầm chừng, làm tăng rủi ro giảm năng suất và chất lượng trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Theo đó, giá lúa hiện phổ biến khoảng 6.000 VNĐ/kg, trong khi năng suất thực tế nhiều ruộng đạt trên 8 tấn/ha, nhưng sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận chỉ còn rất thấp, thậm chí có hộ gần như chỉ hòa vốn.
	Áp lực lớn nhất hiện nay đến từ việc chi phí sản xuất và thu hoạch cùng tăng mạnh, trong khi đầu ra lại thiếu ổn định. Giá thuê máy gặt đập liên hợp đã tăng lên 4.500.000-5.000.000 VNĐ/ha, cao hơn khoảng 1.500.000 VNĐ/ha so với vụ trước; giá vật tư nông nghiệp cũng tăng trong suốt vụ sản xuất. Toàn tỉnh Cà Mau đã xuống giống hơn 93.000 ha lúa Đông - Xuân, thu hoạch trên 50.000 ha, năng suất bình quân gần 6,5 tấn/ha; giá lúa tươi hiện dao động 5.500-6.100 VNĐ/kg tùy giống. Trước tình hình này, các địa phương đang tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ tiêu thụ nhằm ổn định đầu ra lâu dài cho nông dân. [4]

	Đà Nẵng
	Nông dân xã Việt An, thành phố Đà Nẵng đang thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân 2025/26 với kết quả tích cực. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn nước tưới được bảo đảm và áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, diện tích lúa trên địa bàn sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất cao. Các giống chủ lực như TBR225, Bắc Thịnh, TBR97, Sơn Lâm, VN20, 13/2 và Thiên Ưu được đánh giá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, giúp năng suất bình quân toàn xã đạt trên 65-70 tạ/ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
	Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu vụ,   cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn nông dân gieo sạ đúng lịch thời vụ, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật và thường xuyên theo dõi sâu bệnh để xử lý kịp thời. Cùng với đó, hệ thống thủy lợi nội đồng được duy trì tốt đã góp phần quan trọng giúp cây lúa phát triển đồng đều và hạn chế rủi ro trong suốt vụ mùa. Đến nay, diện tích lúa trên địa bàn xã Việt An đã thu hoạch được trên 80%, phần còn lại khoảng 20% đang được địa phương khuyến cáo thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm tránh thiệt hại do gió lốc, giông sét, mưa đá và các hình thái thời tiết bất lợi có thể xuất hiện vào cuối vụ. [5]
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	7000
	+400
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7300
	+100
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	6600
	-200
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	6500
	+100
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	6700
	+200
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7200
	+100
	Đồng Tháp
	6400
	-100
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	6800
	+200


